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Năm Giác Quan
My Five Senses

Lớp Vỡ Lòng
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Chúng ta có thể thấy được những gì?
What Can You See?
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Thấy - Sight 
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Chúng ta có thể ngheđược những gì?
What Can You Hear?
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Âm thanh - Sounds
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Chúng ta có thể ngửi được mùi gì?
What Can You Smell?
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Mùi - Smells
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Chúng ta có thể nếm được vị gì?
What Can You Taste?
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Vị ngọt - Sweet

Vị chua - Sour

Vịmặn - Salty

Vị đắng - Bitter
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Chúng ta có thể chạm những gì?
What Can You Touch?
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Vật mềm - Soft

Vật bén nhọn - Sharp

Vật cứng - Hard

Vật lạnh - Cold Vật nóng - Hot


